
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TTYT TX HOÀI NHƠN 

 

Số:         /QĐ-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hoài Nhơn, ngày      tháng 5 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu chào 

hàng cạnh tranh qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 
Gói thầu: “Mua hóa chất xét nghiệm phục vụ khám chữa bệnh trong thời gian 

chờ kết quả đấu thầu vật tư y tế, hóa chất năm 2023” 
 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Qui 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

Quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ ban 
hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP 
ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết 
việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 
của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 
nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ tài chính về  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 
năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 
hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 
nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định 
một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 Bộ Y tế Thông tư 
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên 
tịch ban hành; 



Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 
chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Thủ tướng chính phủ về 
việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 của UBND 
tỉnh Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-
UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 
dụng tài sản công tại các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-TTYT ngày 27/3/2023 của Giám đốc Trung 
tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: 
“Mua hóa chất xét nghiệm phục vụ khám chữa bệnh trong thời gian chờ kết quả 
đấu thầu vật tư y tế, hóa chất năm 2023”; 

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-TTYT ngày 05/4/2023 của Giám đốc Trung 
tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu:“Mua hóa chất xét 
nghiệm phục vụ khám chữa bệnh trong thời gian chờ kết quả đấu thầu vật tư y tế, 
hóa chất năm 2023”; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá Gói thầu:“Mua hóa chất xét nghiệm phục vụ khám 
chữa bệnh trong thời gian chờ kết quả đấu thầu vật tư y tế, hóa chất năm 
2023”ngày 24/4/2023 của Tổ chuyên gia; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 
và nhà thầuCông ty TNHH MTV Thiết bị Y tế Châu Thanh ngày 26/4/2023; 

Căn cứ Phiếu trình của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu và Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Mua hóa 
chất xét nghiệm phục vụ khám chữa bệnh trong thời gian chờ kết quả đấu thầu vật 
tư y tế, hóa chất năm 2023”ngày 28/4/2023 của Tổ thẩm định; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban mua sắm,Trưởng khoa Dược–TTB–VTYT & 
KSNK và Trưởng phòng Tài chính Kế toán. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu chào 

hàng cạnh tranh qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Gói thầu: “Mua hóa chất 



xét nghiệm phục vụ khám chữa bệnh trong thời gian chờ kết quả đấu thầu vật tư y 

tế, hóa chất năm 2023”, như sau: 

-Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Châu Thanh. 

Địa chỉ: Số 42/2 Phù Đổng, P. Phù Đổng, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 

-Tổng giá trị trúng thầu: 248.249.680 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi 

tám triệu, hai trăm bốn mươi chín nghìn, sáu trăm tám chục đồng); trong đó bao 

gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu 

có);phí vận chuyển, … đến tận kho dược Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn.  

- Danh mục các mặt hàng công nhận trúng thầu: Gồm 17 mặt hàng (Chi 

tiết Phụ lục kèm theo); 

- Nguồn vốn:Bao gồm nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 2. Giao cho Phòng Tài chính - Kế toán, Khoa Dược – TTB – VTYT – 

KSNK có trách nhiệm chuẩn bị các thủ tục để Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 

(Chủ đầu tư) tiến hành ký kết hợp đồng theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, biên 

bản thương thảo hợp đồng, các tài liệu liên quan và các quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Ban mua sắm, Trưởng khoa Dược – TTB – 

VTYT – KSNK, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, nhà thầu trúng thầu và các khoa 

phòng, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Sở Y tế (Báo cáo); 
- Lãnh đạo TTYT; 
- Đăng Trang TTĐT của TTYT TX Hoài Nhơn; 
- Lưu:  VT, P.TCKT, KD. 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 



Phụ lục: 
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU 

Gói thầu: “Mua hóa chất xét nghiệm phục vụ khám chữa bệnh trong thời gian chờ kết quả đấu thầu  
vật tư y tế, hóa chất năm 2023” 

 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-TTYT  ngày      /5/2023 của Giám đốc TTYT thị xã Hoài Nhơn) 
 

Nhà thầu trúng thầu: 
Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Châu Thanh. 

Địa chỉ:Số 42/2 Phù Đổng, P. Phù Đổng, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 
 

 
 

TT 

Phân 
nhóm 
theo 

TT14 

Tên hàng 
hóa 

Tên thương 
mại 

Tính năng, 

Chỉ tiêu kỹ thuật 

Số Giấy 
phép lưu 
hành sản 

phẩm hoặc 
số Công văn 

cho phép 
NK 

Hãng sản 
xuất/ Nước 
sản xuất/ 

Ký mã hiệu, 
nhãn mác 
sản phẩm 

ĐVT Số lượng 

Đơn giá 
trúng 

thầu (Có 
VAT) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
Ghi 
chú 

1 3 
Hóa chất 
định lượng 
Amylase 

AMY 110 

*Thành phần: 
MES buffer 50 mmol/l, Calcium Chloride 3.81 
mmol/l, Sodium Chloride 300 mmol/l, Potassium 
Thiocyanate 450 mmol/l Sodium Azide 13.85 
mmol/l CNPG 0.91 mmol/l. 
*Lọ: 22 ml. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương 
đương. 

220002919/

PCBB-HN 

Erba 
Lachema 
S.R.O/ 

Séc 

Lọ 5 424,200 2,121,000 

 

2 6 
Hóa chất 
định lượng 
Cholesterol 

CHOL 440 

* Thành phần: Good‘s Buffer 50 mmol/l,  Phenol 
5 mmol/l 4-aminoantipyrine 0.3 mmol/l, 
Cholesterol esterase ≥ 200 U/l, Cholesterol 
oxidase ≥ 50 U/l, Peroxidase ≥ 3 Ku.  
* Lọ 44 ml. 
*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

220002918/

PCBB-HN 

Erba 
Lachema 
S.R.O/ 

Séc 

Lọ 30 205,000 6,150,000 

 



3 6 
Hóa chất 
định lượng 
Creatinine 

CREA 275 

* Thành phần:  
R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l, 
R2: Picric Acid 26 mmol/l.   
* Bộ gồm R1: 44ml, R2: 11 ml.  
*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

220002918/

PCBB-HN 

Erba 
Lachema 
S.R.O/ 

Séc 

Bộ 10 170,000 1,700,000 

 

4 5 

Hóa chất 
kiểm chứng 
mức bình 
thường 
(Normal) 

ERBA NORM 

* Dùng để kiểm tra độ chính xác các kết quả xét 
nghiệm thường quy trong xét nghiệm sinh hóa. 
* Bộ gồm  R1: 20 ml., R2: 20ml.  
*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

220003634/

PCBB-HN 

Erba 
Lachema 
S.R.O/ 

Séc 

Bộ 5 
1,634,43

2 
8,172,160 

 

5 6 

Hóa chất 
kiểm chứng 
mức bệnh lý 
(Path) 

ERBA PATH 

* Dùng để kiểm tra độ chính xác các kết quả xét 
nghiệm thường quy trong xét nghiệm sinh hóa ở 
dải cao. 
* Bộ gồm  R1: 20 ml., R2: 20ml.  
*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

220003634/

PCBB-HN 

Erba 
Lachema 
S.R.O/ 

Séc 

Bộ 3 
1,634,43

2 
4,903,296 

 

6 6 

Hóa chất 
định lượng 
Protein toàn 
phần 

TP 440 

* Thành phần:  
Copper II Sulphate 12 mmol/l 
Potassium Sodium Tartrate 31.9 mmol/l 
Potassium Iodide 30.1 mmol/l 
Sodium Hydroxide 0.6mol/l. 
* Lọ 44ml. 
*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

220002918/

PCBB-HN 

Erba 
Lachema 
S.R.O/ 

Séc 

Lọ 10 81,396 813,960 

 

7 6 

Hóa chất 
định lượng 
Triglyceride
s 

TG 440 

R1: Good’s buffer (pH 7.2) 50 mmol/l; 4-
Chlorophenol 4 mmol/l; Mg 2+ 15 mmol/l; ATP 2 
mmol/l; Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l; Peroxidase ≥ 
2.0 KU/l; Lipoproteinlipase ≥ 2.0 KU/l; Glycerol-
3-phosphate-Oxidase ≥ 0.5 KU/l; 4-
Aminoantipyrine 0.5 mmol/l 
* Lọ 44ml. 
*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

220002918/

PCBB-HN 

Erba 
Lachema 
S.R.O/ 

Séc 

Lọ 30 320,000 9,600,000 

 

8 6 
Hóa chất 
định lượng 
Urea 

UREA 275 

* Thành phần: 
R1:Tris Buffer 100 mmol/l 
α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l 
Urease (Jack Bean) ≥10 KU/l 
GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l 
R2: NADH 1.66 mmol/l. 
* Bộ gồm R1: 44ml, R2: 11ml. 
*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

220002918/

PCBB-HN 

Erba 
Lachema 
S.R.O/ 

Séc 

Bộ 10 297,300 2,973,000 

 



9 5 
Hóa chất 
định lượng 
Uric Acid 

UA 440 

R1: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l; DHBS 0.50 
mmol/l; Uricase ≥0.32 kU/l; Peroxidase ≥1.0 
kU/l; 4-Aminoantipyrine 0.31 mmol.l 
* Lọ 44ml.  
*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

220002918/

PCBB-HN 

Erba 
Lachema 
S.R.O/ 

Séc 

Lọ 20 221,600 4,432,000 

 

10 6 

Hóa chất 
định lượng 
Creatin-
kinase (CK) 

CK 110 

* Thành phần:  
R1: Imidazole buffer, pH 6.1; Glucose 
Magnesium acetate; EDTA; N-acetylcysteine; 
NADP; Hexokinase, 
R2: ADP, D-glukoso-6-phosphate-
dehydrogenase, Creatine phosphate, AMP, 
Diadenosine pentaphosphate. 
*Bộ gồm R1: 44 ml, R2: 11 ml 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương 
đương. 

220002919/

PCBB-HN 

Erba 
Lachema 
S.R.O/ 

Séc 

Bộ 2 
1,055,77

5 
2,111,550 

 

11 6 

Hóa chất 
định lượng 
Creatin-
kinase MB 
(CK-MB) 

CK- MB 110 

* Thành phần: 
R1: Imidazole buffer, pH 6.1; Glucose; 
Magnesium acetate; EDTA; N-acetyl-L-cysteine; 
NADP; Hexokinase Anti-CK antibodies (goat) 
blocking capacity up to 2000 U/l CK-MM, 
R2: ADP; D-glukoso-6-phosphate-
dehydrogenase; Creatine phosphate; AMP. 
* Bộ gồm R1 ≥ 44 ml, R2  ≥ 11 ml. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương 
đương. 

220002919/

PCBB-HN 

Erba 
Lachema 

S.R.O/Séc 
Bộ 2 

1,657,42
5 

3,314,850 

 

12 6 

Hóa chất 
hiệu chuẩn 
máy sinh 
hóa 

XL 
MULTICAL 

* Là huyết thanh mẫu dùng để hiệu chỉnh máy.  
* Lọ 3ml. 
*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

220003634/

PCBB-HN 

Erba 
Lachema 

S.R.O/Séc 
Lọ 8 408,608 3,268,864 

 

13 5 
Dung dịch 
pha loãng 

Dung dịch 
Diluent NK 

*Thành phần: NaCl ≤9.4%, Buffer ≤1.6%, Anti-
Microbial Agent ≤1.0%. 
* Thùng 20 lít. 
*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

13396NK/B

YT-TB-CT 

Fortress 
Diagnostics/

Anh 
Lít 1,400 90,000 126,000,000 

 



14 6 
Dung dịch 
rửa thường 
xuyên 

Dung dịch 
Cleaner NK 

*Thành phần: Sodium Hypochlorite   5% 
* Quy cách Thùng 1-5 lít. 
*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

13396NK/B

YT-TB-CT 

Fortress 
Diagnostics/

Anh 
Lít 45 304,200 13,689,000 

 

15 5 
Dung dịch 
rửa định kỳ 

Dung dịch 
Cleaner 3NK 

*Thành phần: Buffer <1.0%, Sufurctant <2.0% 
* Quy cách Thùng 1-5 lít. 
*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

13396NK/B

YT-TB-CT 

Fortress 
Diagnostics/

Anh 
Lít 20 280,000 5,600,000 

 

16 6 
Dung dịch ly 
giải /Phá 
hồng cầu 

Dung dịch Lyse 
NK 

*Thành phần: Quaternary Ammonium Salt<10%, 
Sodium Lauryl Sulfate<1.5% 
* Chai 500ml. 
*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485. 

13396NK/B

YT-TB-CT 

Fortress 
Diagnostics/

Anh 
Chai 15 

3,000,00
0 

45,000,000 

 

17 6 
Hóa chất 
chuẩn máy 
huyết học 

CBC-3D 
Control 

*Nội kiểm cho máy huyết học 3 thành phần, 3 
mức Thấp-Trung-Cao. 
*Lọ 3ml. 
*Đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485 

220000029/

PCBB-BYT 
R&D 

Systems/Mỹ 
Lọ 6 

1,400,00
0 

8,400,000 

 

Tổng cộng: 17 khoản Tổng giá trị 248.249.680 

Bằng tiền: Hai trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm bốn mươi chín nghìn, sáu trăm tám chục đồng. 
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